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A/ MÔN TIẾNG VIỆT 

2.1. Đọc: 

a. Đọc thành tiếng: Đọc một đoạn văn (đoạn thơ) và trả lời câu hỏi 

liên quan đến nội dung bài.  

b. Đọc hiểu: Đọc thầm bài Tập đọc và làm bài tập 

- Bài tập Trắc nghiệm: lựa chọn, điền, nối, … 

- Câu hỏi mở 

2.2. Viết:  

- Nghe viết: viết cỡ chữ nhỡ, chữ thường, bằng bút chì 

+ Viết chữ cái, vần  

+ Viết từ ngữ  

+ Viết câu 

- Làm bài tập:  

+ Bài tập về chính tả âm, vần 

+ Bài tập về câu: nối câu, điền dấu, viết câu đơn giản, trả lời câu hỏi 

về nội dung bức tranh 

B/ MÔN TOÁN 

- Đếm các số trong phạm vi 10. 

- Tính +;  – ; điền số; điền dấu (+,– , =, >, <) trong phạm vi 10. 

- Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn. 

- Viết phép tính thích hợp (theo tranh vẽ). 

- Đếm số hình tam giác, hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật  

- Nhận biết và đếm khối hộp chữ nhật, khối lập phương. 



 TỔ TRƯỞNG 

( Đã kí) 

Nguyễn Thị Phương Lan 

 


